CHỦ ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA TINH TỪ 1918 ĐẾN NAY
(Bài 3,4,5,6,7 và bài 9 – Từ tuần 4 đến tuần 9)
A. NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. CHÂU Á TỪ 1918 ĐẾN ĐẾN 1945:
  Dựa vào kiến thức Lịch sử lớp 8 đã được học, em hãy nêu được những nét chính về “tình hình châu Á từ năm 1918 đến năm 1945” vào tập ghi bài (Bài 19 và 20 – SGK sử 8).

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. MỸ LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991:
1. Những nét chung về Mỹ La-tinh từ 1945 đến 1991.
· Sau CTTG II, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Mỹ La tinh có nhiều chuyển biến mạnh mở đầu là CM CuBa 1959. Từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX một cao trào đấu tranh bùng nổ và khu vực này được ví như lục địa bùng cháy, đấu tranh vũ trang diễn ra ở nhiều nước như Bô-li-vi-a, Vê-nê-xu-ê-la, Colombia…kết quả là chính quyền phản động ở nhiều nước bị lật đổ, chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập và tiến hành nhiều cải cách tiến bộ, nổi bật lên là những sự kiện diễn ra ở Chi-lê và Ni-ca-ra-goa.
· Trong xây dựng và phát triển đất nước thu được nhiều thành tựu quan trọng: củng cố độc lập chủ quyền, cải cách kinh tế, dân chủ hóa sinh hoạt chính trị, thành lập các tổ chức liên minh khu vực hợp tác và phát triển kinh tế.
· Từ đầu những năm 90 thế kỉ XX do nhiều nguyên nhân tình hình kinh tế chính trị ở nhiều nước gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm, nợ nước ngoài tăng, đầu tư nước ngoài giảm sút, chính phủ một số nước không thể kiểm soát tình hình trong nước.
2/ Cu Ba - Hòn đảo anh hùng.

  a. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Cu Ba (1945-1959)

   * Nguyên nhân:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, được sự giúp đỡ của Mĩ, tháng 3/1952, Tướng Ba-ti-xta tiến hành đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân sự.

     * Diễn biến:

Ngày 26-7-1953, 135 thanh niên yêu nước dưới sự chỉ huy của luật sư trẻ tuổi Phi-đen Ca-xtơ-rô đó tấn công vào pháo đài Môn-ca-đa. Cuộc tấn công không giành được thắng lợi (Phi-đen Ca-xtơ-rô bị bắt giam), nhưng mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của của cách mạng Cu Ba.

Năm 1955, Phi-đen Cat-xtơ-rô được trả tự do và bị trục xuất sang Mê-hi-cô. ở đây Ông đã tập hợp các chiến sĩ yêu nước, luyện tập quân sự.

Năm 1956, Phi-đen Ca-xtơ-rô cùng 81 chiến sĩ yêu nước từ Mê-hi-cô trở về tổ quốc. Bị địch bao vây, tấn công, nhiều đồng chí hi sinh, chỉ còn 12 người, trong đó có Phi-đen. Sau đó Ông cùng 11 đồng chí rút về xây dựng căn cứ cách mạng ở vùng rừng núi phía Tây của Cu Ba.

Dưới sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng cách mạng đó lớn mạnh và lan rộng ra cả nước. Ngày 1-1-1959, nghĩa quân tiến vào thủ đô La-ha-ba-la, lật đổ chế độ độc tài Ba-ti-xta. Cách mạng Cu Ba giành được thắng lợi hoàn toàn.

         b. Công cuộc xây dựng đất nước (1959-2000):

Sau ngày cách mạng thắng lợi, chính phủ cách mạng lâm thời Cu Ba do Phi-đen Ca-xtơ-rô đứng đầu đã tiến hành cuộc cải cách dân chủ triệt để: cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá các xí nghiệp của tư bản nước ngoài, xây dựng chính quyền các cấp, xoá nạn mù chữ, phát triển giáo dục...

Để tiêu diệt cách mạng Cu Ba, năm 1961, Mĩ cho một đội quân đánh thuê đổ bộ nên bãi biển Hi-rôn nhưng bị quân dân Cu Ba đánh bại. Sau thắng lợi này, Phi-đen Ca-xtơ-rô tuyên bố Cu Ba tiến lên CNXH.

Mặc dù bị Mĩ bao vây cấm vận, nhưng nhân dân Cu-Ba vẫn giành được những thắng lợi to lớn: xây dựng được một nền công nghiệp với cơ cấu các ngành hợp lý, một nền nông nghiệp đa dạng, văn hoá, y tế, giáo dục, thể thao phát triển mạnh mẽ, đạt trình độ cao của thế giới.

Sau khi Liên Xô tan rã, Cu Ba trải qua thời kì khó khăn. Nhưng với ý chí của toàn dân, với những cải cách điều chỉnh, đất nước Cu Ba đã vượt qua khó khăn, tiếp tục đưa đất nước phát triển đi lên.

· nghĩa: + Là lá cờ đầu trong PT GPDT châu Mỹ la tinh Cổ vũ mạnh mẽ PT GPDT ở Mỹ la tinh
               + Chấm dứt ách thống trị thực dân, giành độc lập dân tộc.
III. CHÂU PHI TỪ 1945 ĐẾN 1991:
Những nét chung:
-   Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước châu Phi là thuộc địa của thực dân phương Tây.
- 1945-1954: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập ở châu Phi lên cao. Phong trào nổ ra sớm nhất là ở vùng Bắc Phi, nơi có trình độ phát triển cao hơn các vùng khác trong châu lục như Ai Cập (7/1952), An-giê-ri (1954 – 1962).

- Trong năm 1960, 17 nước châu Phi giành được độc lập. Vì vậy, thế giới gọi năm 1960 là "Năm châu Phi". Từ đó hệ thống thuộc địa của các đế quốc lần lượt tan rã, các dân tộc châu Phi giành được độc lập, chủ quyền

- 1965-1975: đấu tranh vũ trang lật đổ ách thống trị của Bồ Đào Nha của Ghi-ne-bit-xao 9/1974; MoDamBich 6/1975; Ang-go-la 11/1975, chủ nghĩa thực dân cũ bị sụp đổ.

 - 1975-1995: sự đấu tranh bền bỉ của người da đen đòi xóa bỏ chế độ Apacthai, trong cuộc bầu cử đa chủng tộc, Nen-xon-Mandela (lãnh tụ ANC) trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ.

- Sau khi giành được độc lập, các nước bắt tay vào vào công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế nhưng chưa đủ thay đổi căn bản bộ mặt Châu Phi. Từ cuối những năm 80 thế kỉ XX châu Phi gặp phải những khó khăn do xung đột, nội chiến, mâu thuẫn sắc tộc tôn giáo, đói nghèo, nợ nần chồng chất, dịch bệnh hoành hành, bùng nổ dân số, phụ thuộc nước ngoài.

- Những năm gần đây với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế châu phi đã tích cực tìm kiếm giải pháp giải quyết khó khăn, thành lập các tổ chức liên minh lớn nhất là tổ chức thống nhất châu phi gọi là liên minh châu phi (AU).
IV. CHÂU Á TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991:
1. Nhật Bản từ 1945 đến 1991:
a. Thuận lợi:

· Chính phủ Nhật Bản tiến hành một loạt các cải cách dân chủ.(ban hành hiến pháp mới 1946, cải cách ruộng đất 1946-1949, xóa bỏ CN quân phiệt, trừng trị tội phạm chiến tranh, giải giáp các lực lượng vũ trang, giải thể công ty độc quyền lớn, thanh lọc các phần tử phát xít...) .
· Chuyển từ chế độ chuyên chế sang chế độ dân chủ, tạo nên sự phát triển thần kì về kinh tế.

· Mang lại niềm hi vọng mới đối với các tầng lớp nhân dân, là nhân tố quan trọng đưa nước Nhật phát triển sau này.

· Nhờ những đơn đặt hàng "béo bở" của Mĩ trong hai cuộc chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam. Đây được coi là "ngọn gió thần" đối với kinh tế Nhật.

b. Thành tựu:

· Từ những năm 50, 60 của thế kỉ XX trở đi, nền kinh tế Nhật tăng trưởng một cách "thần kì", vượt qua các nước Tây Âu, vươn lên đứng thứ hai trong thế giới tư bản chủ nghĩa:

· Về tổng sản phẩm quốc dân: năm 1950 chỉ đạt được 20 tỉ USD, nhưng đến năm 1968 đó đạt tới 183 tỉ USD, vươn lên đứng thứ hai thế giới sau Mĩ. Năm 1990, thu nhập bình quân đầu người đạt 23.796 USD, vượt Mĩ đứng thứ hai thế giới sau Thuỵ Sĩ (29.850 USD)

· Về công nghiệp, trong những năm 1950-1960, tốc độ tăng trưởng bình quãn hằng năm là 15%, những năm  1961-1970 là

13,5%.

· Về nông nghiệp, những năm 1967-1969, Nhật tự cung cấp được hơn 80% nhu cầu lương thực trong nước...nghe đánh cá dung thu 2 tren the gioi sau Peru

- Tới những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.

- Nguyên nhân của sự phát triển đó:

· Vai trò điều tiết của nhà nước: đề ra các chiến lược phát triển kinh tế vĩ mô, biết sử dụng, tận dung hợp lý các nguồn vay, vốn đầu tư nước ngoài..

· Bản tính con người Nhật: cần cù, chịu khó, ham học hỏi, có trách nhiệm, biết tiết kiệm, lo xa...

· Các công ty Nhật năng động, có tầm nhìn xa, quẩn lý tốt, tập trung sản xuất cao.

· áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật vào sản xuất.

· Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác: truyền thống văn hoá - giáo dục lâu đời, nhờ chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam; chi phí ít cho quân sự, đầu tư nước ngoài…

· Tuy nhiên, nền kinh tế Nhật có hạn chế: Nghèo tài nguyên, hầu hết năng lượng, nguyên vật liệu đều phải nhập từ bên ngoài. Nền kinh tế mất cân đối, thường xuyên vấp phải những cuộc suy thoái, Mặt khác Nhật Bản vấp phải sự cạnh tranh, chèn ép của Mĩ, Tây Âu và nhiều nước công nghiệp mới nổi...

Có thể nói, sự tăng trưởng của nền kinh tế Nhật hơn nửa thập kỉ qua đã để lại sự kính nể của bạn bè thế giới. Bài học về khắc phục chiến tranh, thúc đẩy kinh tế phát triển của Nhật là bài học quý giá đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay...(liên hệ với con người VN về ưu điểm, hạn chế phẩm chất tác phong: cần cù, có tình yêu thiên nhiên môi trường,biết học hỏi chọn lọc, có kỷ luật ý thức, có chữ tín, chịu đựng, lịch sự, tiết kiệm, lo xa....)

     c. Chính sách đối ngoại: Sau chiến tranh, Nhật lệ thuộc vào Mỹ về chính trị và an ninh, đầu tư chi phí quân sự thấp (1% tổng sản phẩm quốc dân), thi hành chính sách mềm mỏng về chính trị, tập trung vào phát triển các quan hệ kinh tế đối ngoại như trao đổi buôn bán, đầu tư viện trợ cho các nước đặc biệt là ĐNA, từ đầu những năm 90 TK XX đã cố gắng vươn lên trở thành cường quốc chính trị tương xứng với vị thế siêu cường của mình.
2. Trung Quốc từ 1945 đến 1991:

a. Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa:
Sau cuộc kháng chiến chống Nhật thắng lợi, Trung Quốc lâm vào cuộc nội chiến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và tập đoàn Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch.

Đến giữa năm 1949 Đảng Cộng sản tổ chức phản công trên toàn mặt trận. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch liên tiếp thất bại, bỏ chạy ra đảo Đài Loan, Đảng Cộng sản Trung Quốc thắng lợi.

Ngày 1 tháng 10 năm 1949, trước Quảng trường Thiên An Môn, Mao Trạch Đông đọc bản tuyên ngôn khai sinh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

           Ý nghĩa: Kết thúc 100 năm đô hộ của đế quốc và 1000 nô dịch của phong kiến, đưa đất nước Trung Quốc bước vào kỉ nguyên mới: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đối với thế giới, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời đã tăng cường cho phe XHCN và làm cho hệ thống CNXH được nối liền từ châu Âu sang châu Á
b. Công cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc:

* Bối cảnh lịch sử:

Từ năm 1959 - 1978, đất nước Trung Quốc lâm vào thời kì biến động toàn diện. Chính điều này đòi hỏi Đảng và Nhà nước Trung Quốc phải đổi mới để đưa đất nước đi lên. Tháng 12-1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối cải cách - mở cửa: Đường lối mới. Chủ trương xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cải cách mở cửa, nhằm mục tiêu hiện đại hóa đưa TQ thành quốc gia giàu mạnh văn minh.

* Thành tựu: Sau hơn 1 thập niên cải cách (1979-1991)

· Kinh tế phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới (GDP bình quân tăng hơn 8%). 
* ý nghĩa:

Khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới của Trung Quốc, góp phần củng cố sức mạnh và địa vị của Trung Quốc trên trường quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho Trung Quốc hội nhập với thế giới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và ngược lại thế giới có cơ hội tiếp cận với một thị trường rộng lớn đầy tiềm năng như Trung Quốc.

*VN học được gì từ TQ: Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, Tận dụng vốn và khoa học kĩ thuật của nước ngoài. Cải cách theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng CNXH công bằng, dân chủ văn minh.
3. Ấn Độ từ 1945 đến 1991:
+ Là nước lớn thứ 2 ở Châu Á, sau khi giành độc lập Ấn Độ đã thực hiện các kế hoạch dài hạn để phát triển kinh tế, xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn. 
+ Nhờ CM xanh trong nông nghiệp, Ấn Độ đã tự túc được lương thực cho hơn 1 tỉ người; 
+ Các sản phẩm công nghiệp chính của Ấn Độ là hàng dệt, thép, máy móc, thiến bị giao thông, xe hơi, gần đây CNTT và viễn thông phát triển mạnh mẽ.
+ Ấn Độ đang cố gắng vươn lên hàng các cường quốc về công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân và công nghệ vũ trụ. 
4. Các nước Đông Nam Á từ 1945 đến 1991:
a. Những nét chung:
-   Trước 1945, các nước ĐNÁ đều là thuộc địa của thực dân phương Tây (trừ Thái Lan).
-   Sau 1945 và hầu như suốt nửa sau của thế kỉ XX, Đông Nam Á diễn ra phức tạp và căng thẳng. 

    + Nhiều nước đã nổi dậy và giành được chính quyền: In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào ,,,và đến những năm 50 của thế kỉ XX, hầu hết các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập. 

    + Từ 1950, trong bối cảnh “chiến tranh lạnh”, Đông Nam Á trở nên căng thẳng do sự can thiệp của Mĩ, Mĩ thành lập khối SEATO (Thái Lan và Philippin tham gia) vào năm1954, nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của CNXH và phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á, Mĩ xâm lược Việt Nam, Lào, Campuchia; Miến Điện, Inđonexia hòa bình trung lập.

=> Các nước Đông Nam Á có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại
        b. Hiệp hội các nước Đông NamÁ - ASEAN (8/8/1967)

         * Hoàn cảnh:

Hiệp hội các nước ĐNA (ASEAN) được thành lập trong bối cảnh khu vực và thế giới đang quốc tế hoá cao độ.

· Sau khi giành độc lập, đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhiều nước ĐNA chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm cùng nhau hợp tác phát triển, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

+ Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các nước ĐNA (ASEAN) được thành lập tại thủ đô Băng Cốc-Thái Lan với sự tham gia sáng lập của năm nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. Hội nghị ra bản tuyên ngôn thành lập Asean được gọi là tuyên bố Băng cốc.

     * Mục tiêu hoạt động: Phát triển kinh tế-văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

Tháng 2/1976 các nước Asean đã ký hiệp ước thân thiện và hợp tác tại Bali (hiệp ước Bali )đưa ra nguyên tắc hoạt động

     * Nguyên tắc hoạt động:

· Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

· Giải quyết mọi tranh chấp bằng phương pháp hoà bình.

· Hợp tác cùng phát triển.

      * Quá trình phát triển của ASEAN:

 + Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các nước ĐNA (ASEAN) được thành lập vơi sự tham gia của năm nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
 + Năm 1984, Bru-nây trở thành thành viên thứ sáu của ASEAN.

V. CHÂU Á TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY:
1. Sự phát triển kinh tế – xã hội của các nước Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) từ năm 1991 đến nay.

a. Nhật Bản: 

* Về Kinh tế: Kinh tế Nhật Bản lâm vào tình trạng suy thoái nhưng vẫn là một trong những trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

- Tỉ trọng của Nhật Bản trong nền sản xuất thế giới chiếm 1/10. Khoa học - kĩ thuật của Nhật Bản vẫn tiếp tục phát triển ở trình độ cao.
- GDP của Nhật Bản năm 2000 là 4746 tỉ USD (đứng thứ 2 thế giới sau Mĩ); bình quân GDP đầu người là 37408 USD.

- Từ năm 2005 đến 2020, kinh tế Nhật Bản chỉ đạt được tốc độ tăng trưởng rất chậm, trung bình 1% mỗi năm. Tính chung trong vòng 30 năm (1988 – 2018), kinh tế Nhât Bản chỉ tăng bình quân1,2%, là nền kinh tế trì trệ thứ 2 trong nhóm các nước G7 (chỉ hơn Italia)

- GDP của Nhật Bản hiện nay 5176 tỉ USD (đứng thứ 3 thế giới sau Mĩ và Trung Quốc); bình quân GDP đầu người là 41021 USD. (Thống kê năm 2019)

* Về xã hội:
- Là một nước tư bản phát triển cao nhưng Nhật Bản vẫn giữ được những giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa của mình. Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại là nét đáng chú ý trong đời sống văn hóa Nhật Bản.
        -Về đối ngoại: Nhật Bản hiện nay đang cố gắng vươn lên trở thành cường quốc chính trị tương xứng với vị thế siêu cường của mình.
   b. Trung Quốc:

* Thành tựu: 
· Năm 2000: Kinh tế phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới (GDP tăng 9,6%), đứng thứ 7 thế giới, với chính sách mở cửa tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng gấp hơn 15 lần so với 1978 là 20,6 tỷ USD, có 145 nghìn doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động và đầu tư vào TQ hơn 521 tỷ USD, thu nhập bình quân ở nông thôn và thành phố đều tăng.
· Hiện nay, GDP của Trung Quốc đạt 14860,7 tỉ USD (đứng thứ 2 thế giới sau Mĩ) – theo thông kê ước lượng năm 2020.

· Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt, bình quân thu nhập theo đầu người liên tục tăng qua các năm.
· Chính trị-xã hội: ổn định, uy tín, địa vị quốc tế của TQ được nâng cao.

· Đối ngoại: bình thường hoá quan hệ quốc tế, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, thu hồi Hồng Công (7/1997), Ma Cao (12/1999).
   c.  Hàn Quốc:
* Thành tựu kinh tế: 
· Hàn Quốc trong những thập niên gần đây đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, trở thành một trong bốn “con Rồng châu Á”. 
- Năm 2005, GDP của Hàn Quốc đạt 800 tỉ USD.
· Năm 2020, GDP của Hàn Quốc đạt 1586,8 tỉ USD, bình quan đầu người 30644 USD.
( đứng thứ 4 châu Á sau Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ) và đứng thứ 10 trên thế giới.

· Nền kinh tế của Hàn Quốc chủ yếu dựa vào xuất khẩu, tập trung vào các ngành mũi nhọn như: Công nghiệp nặng, điện tử tiêu dùng, xe hơi, vận tải biển (đóng tàu), sản xuất máy móc tự động hóa, Robot, viễn thông, dược phẩm, thiết bị quân sự, năng lượng, luyện kim...

- Nền Kinh tế Hàn Quốc được chi phối bởi nhiều tập đoàn lớn: Samsung, Hyundai, LG, Lotte, Kia....đóng góp nhiều vào sự tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc.
* Về xã hội: 
- Là một nước phát triển, xã hội Hàn Quốc tương đối ổn định, đời sống và chất lượng cuộc sống của người dân Hàn Quốc không ngừng được nâng cao.

- Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đã không chỉ sáng tạo ra mà còn đồng thời liên tục tăng cường mạnh mẽ sự phổ biến của văn hóa Hàn Quốc trên phạm vi toàn cầu, nhất là khu vực châu Á.

· Mặc dù là một quốc gia phát triển, tuy nhiên hiện nay, Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức lớn như tình trạng lão hóa dân số do tình trạng kết hôn và tỉ lệ sinh giảm mạnh; các định kiến xã hội vẫn còn tồn tại; thất nghiệp; áp lực cuộc sống cao cùng nạn tự sát – đặc biệt trong những người trẻ tuổi; bất bình đảng xã hội và khoảng cách của sự phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng.

2. Quá trình phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến nay và những nét chính của Cộng đồng ASEAN.
* Quá trình phát triển của ASEAN:

- Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, thế giới bước vào thời kì sau "chiến tranh lạnh" và vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết, tình hình chính trị ĐNA được cải thiện. Xu hướng nổi bật là mở rộng thành viên ASEAN.

+ Ngày 28/7/1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN.

+ Tháng 9/1997, Lào và Mianma gia nhập ASEAN.

+ Tháng 4/1999, Cam-pu-chia trở thành thành viên thứ 10 của tổ chức này.
   Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam á đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất. Trên cơ sở đó, 1992 ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, quyết định biến Đông Nam Á thành một khu vực mậu dịch tự do (AFTA), 1994 lập diễn đàn khu vực(ARF) nhằm tạo một môi trường hoà bình, ổn định cho công cuộc hợp tác phát triển của Đông Nam Á.

Như vậy, một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á.

* Những nét chính của Cộng đồng ASEAN:
   - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 với 5 thành viên ban đầu; phát triển dần thành một tổ chức hợp tác toàn diện và chặt chẽ, bao gồm cả 10 nước Đông Nam Á; và đã chính thức trở thành Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12/2015.

   - Mục tiêu tổng quát của Cộng đồng ASEAN (AC) là xây dựng ASEAN đến năm 2015 trở thành một Cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, có trách nhiệm về xã hội và hợp tác rộng mở với bên ngoài; hoạt động theo luật lệ và hướng tới người dân.

- Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC): Nhằm mục tiêu là xây dựng một môi trường hòa bình và an ninh cho phát triển ở khu vực ĐNA thông qua việc nâng cao hợp tác chính trị - an ninh trong khối ASEAN, kết hợp với sự tham gia và đóng góp xây dựng của các đối tác bên ngoài. Điều cần lưu ý là APSC không nhằm tạo ra một khối phong thủ chung.

- Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC): có mục tiêu tạo ra một thị trường chung duy nhất và cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề, từ đó nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy sự thịnh vượng chung cho cả khu vực, tạo sự hấp dẫn với đầu tư và kinh doanh từ bên ngoài.
- Cộng đồng Văn hóa-Xã hội (ASCC): Mục tiêu của ASCC là góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN lấy con người làm trung tâm; có trách nhiệm xã hội nhằm xây dựng tình đoàn kết và thống nhất bền lâu giữa các quốc gia và dân tộc ASEAN bằng cách tiến tới một bản sắc chung; xây dựng một xã hội chia sẻ, đùm bọc, hòa thuận và rộng mở nơi mà cuộc sống, mức sống và phúc lợi của người dân được nâng cao.
B.LUYỆN TẬP:

Trắc nghiệm khách quan:
Câu 1: Các nước Mĩ Latinh nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Mĩ?

A. Bắc Mĩ
   B. Bắc và Nam Mĩ
       C. Trung và Nam Mĩ
              D. Nam Mĩ
Câu 2: Cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Mĩ Latinh trong những năm 60-80 của thế kỉ XX là đưa tới kết quả gì?

A.
Nhiều nước Mĩ Latinh giành được độc lập thoát khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha

B.
Làm cho các nước Mĩ Latinh bị phụ thuộc, trở thành sân sau của đế quốc Mĩ

C.
Chính quyền độc tài bị lật đổ, các chính phủ dân tộc - dân chủ được thiết lập ở nhiều nước Mĩ Latinh.

D.
Các nước Mĩ Latinh vươn lên, phát triển nhanh chóng và trở thành các nước công nghiệp.
Câu 3: Ngày 1-1-1959 ở Cuba đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

A.
135 thanh niên yêu nước do Phiden Catsxtorô chỉ huy tấn công trại lính Moncada

B.
chế độ độc tài Batixta bị lật đổ

C.
chế độ độc tài Batixta được thiết lập

D.
cuộc tấn công của Mĩ ở bờ biển Hi-rôn
Câu 4: Lãnh tụ của phong trào cách mạng ở Cuba (1959) là ai?

A. N. Manđêla
     B. Phiđen Cátxtơrô
             C. G. Nêru
                        D. M. Ganđi
Câu 5: Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Cuba lại được coi là “Lá cờ đầu” trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh?

A.
Lật đổ được chế độ độc tài, thiết lập chính phủ dân chủ

B.
Tạo tiền đề cho sự phát triển của phong trào đấu tranh của Mĩ Latinh ở giai đoạn sau

C.
Sau khi lật đổ được chế độ độc tài, thiết lập chính quyền dân chủ, Cuba tiến lên xây dựng CNXH

D.
Nước đầu tiên lật đổ được chế độ độc tài, lập nên chính quyền dân chủ, cổ vũ phong trào đấu tranh ở khu vực phát triển
Câu 6: Sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu vào khoảng thời gian nào?

A. Những năm 50 của thế kỉ XX.
                      B. Những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Những năm 70 của thế kỉ XX.
                      D. Những năm 80 của thế kỉ XX.
Câu 7: Nhân tố nào được coi là “ngọn gió thần” đối với nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam
                   B. Sự viện trợ của Mĩ cho Nhật Bản

C. Sự viện trợ của các nước Tây Âu cho Nhật Bản      D. Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại
Câu 8: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản có đặc điểm gì nổi bật?

A. Phát triển chậm chạp
                               B. Phát triển nhanh chóng

C. Phát triển không ổn định
                           D. Khủng hoảng, suy thoái kéo dài
Câu 9: Nguyên nhân chủ yếu quyết định sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là

A. Áp dụng khoa học- kĩ thuật vào sản xuất.
               B. Vai trò quản lý, điều tiết của nhà nước.
C. Vai trò của con người Nhật Bản.
                       D. Chi phí cho quốc phòng ít.
Câu 10: Bài học quan trọng nhất Việt Nam có thể học tập từ sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay là

A.
Tranh thủ các nguồn viện trợ từ bên ngoài

B.
Hạn chế ngân sách quốc phòng để tập trung phát triển kinh tế

C.
Đầu tư phát triển giáo dục con người

D.
Tăng cường vai trò quản lý điều tiết của nhà nước.
Câu 11: Ngày 1-10-1949 ở Trung Quốc đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

A.
Nam Kinh được giải phóng

B.
Quốc Dân Đảng thất bại và phải rút ra đảo Đài Loan

C.
Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập

D.
Bắc Kinh được giải phóng
Câu 12: Trọng tâm của đường lối cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 là gì?

A. Lấy phát triển chính trị làm trung tâm.
B. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

C. Lấy phát triển quốc phòng làm trung tâm.
D. Lấy phát triển văn hóa làm trung tâm.
Câu 13: Điểm nổi bật của tình hình kinh tế Trung Quốc trong những năm 1978 đến năm 1998 là gì?

A.
Nền kinh tế đã phục hồi ngang bằng so với thời kì trước “Cách mạng văn hóa”.

B.
Nền kinh tế tăng trưởng chậm do không giải quyết được vấn đề vốn và đổi mới khoa học công nghệ.

C.
Nền kinh tế phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

D.
Nền kinh tế phát triển mạnh, những đời sống nhân dân vẫn chưa được cải thiện
Câu 14: Những quốc gia và vùng lãnh thổ nào được mệnh danh là “Con rồng châu Á”?

A. Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Công, Xingapo
           B. Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Công, Xingapo

C. Nhât Bản, Đài Loan, Ma Cao, Xingapo
               D. Đài Loan, Hồng Công, Ma Cao, Hàn Quốc
Câu 15: Ba quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á giành được độc lập sớm nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

A. Inđônêxia, Việt Nam, Campuchia
                      B. Inđônêxia, Việt Nam, Malaysia

C. Inđônêxia, Việt Nam, Lào
                              D. Việt Nam, Lào, Philippin
Câu 16: Khối quân sự Đông Nam Á (SEATO) được Mĩ, Anh, Pháp thành lập nhằm mục đích gì?

A.
Ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực

B.
Duy trì hòa bình an ninh của khu vực

C.
Hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn vào khu vực

D.
Đảm bảo sự kiềm soát của chủ nghĩa tư bản ở khu vực
Câu 17: Những thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm các quốc gia nào?

A.
Thái Lan, Inđônêxia, Xingapo, Malaysia, Philippin

B.
Thái Lan, Mianma, Philippin, Malaysia, Inđônêxia

C.
Xingapo, Indonexia, Thái Lan, Brunây, Mianma

D.
Philippin, Mianma, Indonexia, Thái Lan, Xingapo
Câu 18: Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?

A. 1992
             B. 1994    
         C. 1995
                      D. 1996
Câu 19: Yếu tố nào dẫn đến sự phân hóa về đường lối đối ngoại của các nước Đông Nam Á từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX?

A. Ảnh hưởng của cuộc chiến tranh lạnh
B. Sự khác biệt về trình độ phát triển

C. Sự khác biệt về hệ tư tưởng
D. Ảnh hưởng của cách mạng khoa học kĩ thuật, xu thế toàn cầu hóa
Câu 20: Hiệp ước Bali (2-1976) không xác định nguyên tắc nào trong quan hệ giữa các nước Đông Nam Á?

A.
Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

B.
Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

C.
Chung sống hòa bình và sự nhất trí của các quốc gia

D.
Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội
Câu 21: Ý nào sau đây không chứng minh cho nhận định: “Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”?

A.
Nền hòa bình đã được xác lập ở khu vực

B.
Các nước trong khu vực đều tham gia vào tổ chức ASEAN

C.
ASEAN vươn lên trở thành tổ chức liên kết khu vực lớn nhất hành tinh

D.
ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế
Câu 22: Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập vào thời gian nào?

A. 2014
             B. 2015
                         C. 2016
                            D. 2017
C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:
Câu 1: Nêu nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu? Bài học rút ra cho Việt Nam chúng ta?

Câu 2: Việt Nam học được bài học gì từ Trung Quốc qua công cuộc đổi mới?

Câu 3: Chúng ta học được bài học gì từ sự phát triển kinh tế của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ?

Câu 3: Thời cơ và thách thức khi chúng ta gia nhập ASEAN.

Câu 5: Chúng ta cần làm gì để Việt Nam ngày càng có vị trí và vai trò trong Cộng đồng ASEAN?

